
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày       tháng    năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai 

Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dƣơng, Hải 

Phòng, Hƣng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, 

Nghệ An, Hà Tĩnh 

 

BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Ngh    nh số 36 2017 NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 c   Ch nh 

ph  quy   nh chức năng  nhiệm v   quy n h n và c  c u t  chức c   B  Tài nguy n 

và Môi trường; 

Căn cứ Ngh    nh số 38 2015 NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 c   Ch nh ph  

v  quản lý ch t thải và phế liệu; 

Căn cứ Ngh  quyết số 09 NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 c   Ch nh ph  v  

Phi n họp thường kỳ Ch nh ph  tháng 01 năm 2019  ối với n i dung thống nh t quản 

lý nhà nước v  ch t thải rắn; 

Căn cứ Quyết   nh 867 QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 4 năm 2019 c   B  Tài 

nguy n và Môi trường v  việc ph  duyệt Kế ho ch kiểm tr    ánh giá công tác quản lý 

ch t thải rắn tr n ph m vi cả nước; 

Xét    ngh  c   T ng C c trưởng T ng c c Môi trường,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tr    ánh giá công tác quản lý ch t thải rắn tr n 

    bàn các tỉnh  thành phố trực thu c Trung ư ng: Lào C i  Y n Bái  Điện Bi n  Hoà 

Bình  L i Châu  S n L   Hà Gi ng  C o Bằng  Bắc K n  L ng S n  Tuy n Qu ng  

Thái Nguy n  Phú Thọ  Bắc Gi ng  Quảng Ninh  Bắc Ninh  Hà N m  Hải Dư ng  

Hải Phòng  Hưng Y n  N m Đ nh  Ninh Bình  Thái Bình  Vĩnh Phúc  Th nh Hoá  

Nghệ An  Hà Tĩnh, gồm các ông  bà có t n s u  ây: 

1. Ông Nguyễn Kim Tuyển, C c trưởng, C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, T ng 

c c Môi trường, Trưởng  oàn; 

2. Ông Hoàng Văn Vy  Phó C c trưởng, C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, 

T ng c c Môi trường, Phó Trưởng  oàn; 
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3. Bà Dư ng Th  Th nh Xuyến  Phó C c trưởng  C c Bảo vệ môi trường mi n 

Bắc  T ng c c Môi trường  Phó Trưởng  oàn; 

4. Đ i diện lãnh   o Sở Tài nguy n và Môi trường các tỉnh  thành phố trực 

thu c Trung ư ng: Lào C i  Y n Bái  Điện Bi n  Hoà Bình  L i Châu  S n L   Hà 

Gi ng  C o Bằng  Bắc K n  L ng S n  Tuy n Qu ng  Thái Nguy n  Phú Thọ  Bắc 

Gi ng  Quảng Ninh  Bắc Ninh  Hà N m  Hải Dư ng  Hải Phòng  Hưng Y n  N m 

Đ nh  Ninh Bình  Thái Bình  Vĩnh Phúc  Th nh Hoá  Nghệ An  Hà Tĩnh (các thành 

vi n Đoàn kiểm tr  c   tỉnh  thành phố nào sẽ th m gi  Đoàn khi làm việc t i tỉnh  

thành phố  ó)  Phó Trưởng  oàn; 

5. 02 (hai) chuy n vi n Sở Tài nguy n và Môi trường các tỉnh  thành phố trực 

thu c Trung ư ng: Lào C i  Y n Bái  Điện Bi n  Hoà Bình  L i Châu  S n L   Hà 

Gi ng  C o Bằng  Bắc K n  L ng S n  Tuy n Qu ng  Thái Nguy n  Phú Thọ  Bắc 

Gi ng  Quảng Ninh  Bắc Ninh  Hà N m  Hải Dư ng  Hải Phòng  Hưng Y n  N m 

Đ nh  Ninh Bình  Thái Bình  Vĩnh Phúc  Th nh Hoá  Nghệ An  Hà Tĩnh (các thành 

vi n Đoàn kiểm tr  c   tỉnh  thành phố nào sẽ th m gi  Đoàn khi làm việc t i tỉnh  

thành phố  ó)  thành vi n; 

6. Bà Trần Th  Lệ Anh, Trưởng phòng, C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, T ng 

c c Môi trường  thành vi n; 

7. Bà Trần Th  Ngọc Linh  Phó trưởng phòng ph  trách  C c Bảo vệ môi trường 

mi n Bắc  T ng c c Môi trường  thành vi n; 

8. Ông Đặng Anh Tu n  Quy n chánh Văn phòng, C c Bảo vệ môi trường mi n 

Bắc  T ng c c Môi trường  thành vi n; 

9. Bà Nguyễn Th  Th nh Bình  Thanh tra vi n  C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, 

T ng c c Môi trường, thành vi n; 

10. Ông Ph m Qu ng Tu n  Thanh tra vi n  C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, 

T ng c c Môi trường, thành vi n; 

11. Ông Nguyễn Qu ng Huy  chuy n vi n  C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, 

T ng c c Môi trường, thành vi n; 

12. Bà Trần Th  Thu Hường  chuy n vi n  C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, 

T ng c c Môi trường, thành vi n; 

13. Ông Đỗ Quốc Việt  chuy n vi n  C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, T ng c c 

Môi trường, thành vi n; 

14. Ông Ph m Trọng Duy, chuy n vi n  C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, T ng 

c c Môi trường, thành vi n; 

15. Ông Trần Tiến M nh, chuy n vi n  C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, T ng 

c c Môi trường, thành vi n; 
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16. Bà Nguyễn Minh Phư ng, chuy n vi n  C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, 

T ng c c Môi trường, thành vi n; 

17. Ông Vũ Tài Huy  chuy n vi n  C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, T ng c c 

Môi trường, thành vi n; 

18. Bà Nguyễn Th  Hướng  chuy n vi n  C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, 

T ng c c Môi trường, thành vi n; 

19. Ông Nguyễn Đức Hiếu  chuy n vi n  C c Bảo vệ môi trường mi n Bắc, 

T ng c c Môi trường, thành vi n; 

20. Đ i diện V  Quản lý ch t thải  T ng c c Môi trường, thành vi n; 

21. Đ i diện Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường  T ng c c Môi 

trường, thành vi n; 

22. Đ i diện Trung tâm Tư v n và Công nghệ Môi trường  T ng c c Môi 

trường, thành vi n; 

23. M t số chuy n gi  v  quản lý ch t thải. 

24. Đ n v  th m gi  l y mẫu và phân t ch mẫu môi trường: Trung tâm Qu n 

trắc môi trường mi n Bắc  T ng c c Môi trường. 

Điều 2. Đoàn kiểm tr    ánh giá có nhiệm v : Rà soát   ánh giá công tác quản 

lý nhà nước v  ch t thải rắn  ối với Ủy b n nhân dân các tỉnh  thành phố trực thu c 

Trung ư ng theo n i dung t i Ph  l c IA; kiểm tr    ánh giá các c  sở xử lý ch t thải 

rắn sinh ho t theo n i dung t i Ph  l c IB kèm theo Quyết   nh này. 

Thời h n kiểm tr : 45 ngày làm việc  kể từ ngày công bố Quyết   nh kiểm tr . 

Trưởng Đoàn kiểm tr    ánh giá có trách nhiệm thông báo kế ho ch  thời gi n 

làm việc và phân công thành vi n Đoàn trong quá trình rà soát   ánh giá công tác 

quản lý nhà nước v  ch t thải rắn t i các     phư ng và kiểm tr    ánh giá các c  sở 

xử lý ch t thải rắn sinh ho t. Trong  ó  ho t   ng kiểm tr    ánh giá  ược tiến hành 

như s u: 

- Đối với các c  sở xử lý ch t thải rắn sinh ho t t i Ph  l c IIA b n hành kèm theo 

Quyết   nh này: Đoàn kiểm tr    ánh giá sẽ kiểm tr  thực tế t i c  sở và tiến hành l y 

mẫu  phân t ch  ể  ánh giá (dự kiến l y các mẫu kh  thải  nước thải và ch t thải rắn  

nếu có). Đối với thông số Dioxin Fur n trong mẫu kh  thải lò  ốt ch t thải sinh ho t  

trường hợp cần thiết sẽ gửi r  nước ngoài  ể phân t ch  ối chứng. Chi tiết các thông 

số phân t ch  ược thực hiện theo Ph  l c III b n hành kèm theo Quyết   nh này. 

- Đối với các c  sở xử lý ch t thải rắn sinh ho t (các bãi chôn l p  các c  sở xử lý 

khác) t i Ph  l c IIB b n hành kèm theo Quyết   nh này: Đoàn kiểm tr    ánh giá sẽ lự  

chọn các c  sở  ể tiến hành kiểm tr  thực tế (không l y mẫu phân t ch); Sở Tài nguy n 

và Môi trường các tỉnh  thành phố trực thu c trung ư ng thực hiện việc  i u tr    ánh 

giá các c  sở còn l i theo hướng dẫn c   B  Tài nguy n và Môi trường và gửi báo cáo 

v  cho B  Tài nguy n và Môi trường  ể t ng hợp.  
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Đối với các c  sở xử lý ch t thải rắn sinh ho t  i kiểm tr  thực tế  Trưởng 

Đoàn kiểm tr  có trách nhiệm lập bi n bản v  n i dung  ã kiểm tr   dự thảo kết luận 

kiểm tr  trình B  trưởng ký b n hành. 

Điều 3. Kinh ph  c   Đoàn kiểm tr    ánh giá  ược l y từ nguồn kinh ph  sự 

nghiệp môi trường c   nhiệm v : “Đánh giá tình hình nguồn thải  phát sinh ch t thải 

và công tác kiểm soát nguồn thải  quản lý ch t thải”. 

Điều 4. Quyết   nh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

T ng C c trưởng T ng c c Môi trường  Th  trưởng các   n v  có li n qu n  

Ch  t ch Ủy b n nhân dân các tỉnh  thành phố trực thu c Trung ư ng: Lào C i  Y n 

Bái  Điện Bi n  Hoà Bình  L i Châu  S n L   Hà Gi ng  C o Bằng  Bắc K n  L ng 

S n  Tuy n Qu ng  Thái Nguy n  Phú Thọ  Bắc Gi ng  Quảng Ninh  Bắc Ninh  Hà 

N m  Hải Dư ng  Hải Phòng  Hưng Y n  N m Đ nh  Ninh Bình  Thái Bình  Vĩnh 

Phúc  Th nh Hoá  Nghệ An  Hà Tĩnh, các ông/bà có t n t i Đi u 1 và các c  sở xử lý 

ch t thải rắn sinh ho t tr n     bàn các tỉnh  thành phố n u tr n ch u trách nhiệm thi 

hành Quyết   nh này. . 

Nơi nhận: 
- Như Đi u 4; 

- B  trưởng Trần Hồng Hà ( ể báo cáo); 

- Sở TN&MT các tỉnh  thành phố trực thu c Trung 

ư ng: Lào C i  Y n Bái  Điện Bi n  Hoà Bình  L i 

Châu  S n L   Hà Gi ng  C o Bằng  Bắc K n  

L ng S n  Tuy n Qu ng  Thái Nguy n  Phú Thọ  

Bắc Gi ng  Quảng Ninh  Bắc Ninh  Hà N m  Hải 

Dư ng  Hải Phòng  Hưng Y n  N m Đ nh  Ninh 

Bình  Thái Bình  Vĩnh Phúc  Th nh Hoá  Nghệ An  

Hà Tĩnh;  

- Lưu: VT  TCMT, Đ.70. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 
 
 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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PHỤ LỤC I: NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTNMT ngày      tháng    năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất 

thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lào Cai, Yên Bái, 

Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, 

Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, 

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh) 

A. Nội dung rà soát, đánh giá về công tác quản lý nhà nƣớc tại các địa 

phƣơng 

1. Tình hình thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn 

- Các quy ho ch v  quản lý ch t thải rắn li n qu n  ến     phư ng (do Th  

tướng Ch nh ph  b n hành) hoặc do     phư ng b n hành. 

- Theo các quy ho ch v  quản lý ch t thải rắn  thông tin c  thể v  các tr m 

trung chuyển ch t thải rắn  khu xử lý  ược ph  duyệt  các phư ng pháp xử lý (chôn 

l p hợp vệ sinh  thi u h y bằng lò  ốt  sản xu t phân vi sinh hoặc các phư ng pháp 

khác).  

- Tình hình triển kh i thực hiện quy ho ch quản lý ch t thải rắn t i     phư ng: 

 ã  ầu tư xây dựng b o nhi u c  sở xử lý ch t thải rắn theo quy ho ch  các dự án dự 

kiến thực hiện trong thời gi n tới; thông tin chi tiết c   các c  sở hiện có và dự án 

n u tr n như t n c  sở       iểm  diện t ch  t ng mức  ầu tư  công su t thiết kế  công 

su t thực tế  năm  ư  vào vận hành  phư ng pháp xử lý  giá xử lý.... 

- Những khó khăn  vướng mắc trong quá trình triển kh i quy ho ch. 

- Đánh giá tình hình quy ho ch có  áp ứng nhu cầu thực tế. 

2. Tình hình phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt 

- Khối lượng phát sinh t i khu vực  ô th   khu vực nông thôn;  

- Phư ng thức thu gom t i  ô th   nông thôn; 

- Năng lực thu gom  vận chuyển (phư ng tiện vận chuyển): 

- Khả năng  áp ứng c   các   n v  thu gom  vận chuyển hiện t i so với nhu cầu;  

- Các quy   nh  chư ng trình phân lo i rác t i nguồn c       phư ng; phân lo i 

thành những lo i nào. 

3. Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý chất thải rắn 

- Ch nh sách  quy   nh v  quản lý ch t thải do     phư ng b n hành;  

- T  chức b  máy quản lý:  

+ C  qu n chuy n môn th m mưu  giúp việc Ủy b n nhân dân trong v n    

quản lý ch t thải rắn; 
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+ Khó khăn  thuận lợi trong trường hợp gi o Sở Tài nguy n và Môi trường là 

c  qu n chuy n môn th m mưu  giúp việc Ủy b n nhân dân trong v n    quản lý ch t 

thải rắn     xu t giải pháp giải quyết khó khăn (nếu có); 

- Nguồn nhân lực và tài ch nh cho công tác quản lý ch t thải; 

- Mức ph  vệ sinh;   n giá    nh mức thu gom  vận chuyển và xử lý ch t thải 

rắn sinh ho t     phư ng   ng áp d ng; có thực hiện c  chế   u thầu trong công tác 

thu gom  xử lý ch t thải rắn sinh ho t h y không; 

- Tuy n truy n  ph  biến giáo d c và nâng c o nhận thức c ng  ồng  người dân 

và do nh nghiệp; 

- Th nh tr   xử lý vi ph m pháp luật v  quản lý ch t thải; 

- Kiểm tr   ánh giá tình hình triển kh i xử lý triệt  ể các c  sở gây ô nhiễm 

môi trường thu c  ối tượng công  ch (làng ngh   bãi rác) và các  iểm tồn lưu hó  

ch t bảo vệ thực vật còn tồn  ọng tr n     bàn quản lý. 

4. Những tồn tại, nguyên nhân, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất 

thải trong thời gian tới 

- V n     n ninh  trật tự t i     phư ng li n qu n  ến công tác quản lý ch t thải rắn; 

- Những khó khăn  vướng mắc và nguy n nhân; 

- Các    xu t  giải pháp nâng c o hiệu quả quản lý ch t thải trong thời gi n tới.  

B. Nội dung kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Sự phù hợp với quy ho ch c        iểm c  sở xử lý; 

- Công su t thiết kế so với lượng ch t thải tiếp nhận thực tế; 

- Việc tuân th  các quy   nh c   pháp luật v  bảo vệ môi trường; các hồ s  môi 

trường  ược c  qu n quản lý nhà nước ph  duyệt (báo cáo  ánh giá tác   ng môi 

trường  kế ho ch bảo vệ môi trường     án bảo vệ môi trường hoặc các hồ s   gi y tờ 

tư ng  ư ng); 

- Các phư ng pháp  công nghệ  công su t xử lý   ng áp d ng; xu t xứ c   công 

nghệ; su t  ầu tư c   các công nghệ  phư ng pháp n u tr n;   n giá   ng áp d ng  ối 

với từng phư ng pháp xử lý; 

- Hiệu quả xử lý và bảo vệ môi trường   ặc biệt là  ối với các lò  ốt ch t thải 

(thông qu  việc l y mẫu  phân t ch  ể  ánh giá  dự kiến l y các mẫu kh  thải  nước thải 

và ch t thải rắn); 

- Quy trình công nghệ  quy trình vận hành các thiết b  (tự   ng h y th  công); vệ 

sinh công nghiệp li n qu n  ến công nghệ xử lý; 

- Các ch nh sách  hỗ trợ c       phư ng  ối với công tác thu gom  vận chuyển và 

xử lý ch t thải rắn sinh ho t. 
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PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 

SINH HOẠT ĐI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTNMT ngày      tháng    năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất 

thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, 

Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải 

Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá,  

Nghệ An, Hà Tĩnh) 

A. Danh sách các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt dự kiến đi kiểm tra thực tế 

(có lấy mẫu, phân tích)  

TT Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

1.  Lào C i Công ty C  phần Môi 

trường Đô th  tỉnh Lào 

Cai 

Nhà máy xử lý rác Lào 

Cai,  bãi rác Tòng Mòn 

Xã Đồng Tuyển  

thành phố Lào 

Cai 

Sản xu t 

phân vi 

sinh 

2.  Y n Bái Công ty c  phần Môi 

trường và Năng lượng 

N m Thành Y n Bái 

Nhà máy xử lý ch t thải Thôn Ngòi Sen  

xã Văn Tiến  

thành phố Y n 

Bái 

Chôn l p  

sản xu t 

phân vi 

sinh 

3.  Hò  

Bình 

Chi nhánh Công ty TNHH 

Đầu tư thư ng m i Hoàng 

Long t i Hoà Bình 

Khu xử lý ch t thải  th  

tr n Lư ng S n 

Th  tr n Lư ng 

S n 

Thi u  ốt 

4.  Phú Thọ Công ty TNHH MTV xử 

lý và chế biến ch t thải 

Phú Thọ 

Nhà máy chế biến phế 

thải  ô th  Việt Trì  

Xã Phượng Lâu  

thành phố Việt 

Trì  tỉnh Phú Thọ 

Chế biến 

phân vi 

sinh  chôn 

l p 

5.  Vĩnh 

Phúc Công ty c  phần Môi 

trường công nghệ Việt 

Nhà máy xử lý ch t thải 

rắn sinh ho t bằng 

phư ng pháp  ốt ti u huy 

thu nhiệt năng 

Th  tr n Hợp Hò   

huyện T m 

Dư ng  tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Thi u  ốt 

6.  Bắc K n Công ty TNHH Môi 

trường Bắc K n 

Nhà máy xử lý rác thải 

sinh ho t thành phố Bắc 

K n 

Phường Huy n 

T ng  thành phố 

Bắc K n 

Đốt 

7.  Tuy n 

Quang 

Công ty C  phần D ch v  

môi trường và Quản lý  ô 

th  Tuy n Qu ng 

Bãi rác Nhữ Kh  Xóm 17  xã Nhữ 

Kh   huyện Y n 

S n  tỉnh Tuy n 

Quang 

Chôn l p 

8.  L ng 

S n  

Công ty TNHH Huy 

Hoàng 

Bãi rác Tân L ng Xã Tân L ng  

huyện Văn Lãng  

tỉnh L ng S n 

Chôn l p 

9.  Quảng 

Ninh 

Công ty C  phần Đầu tư 

và Xây dựng Việt Long 

Khu xử lý và chôn l p rác 

thải Khe Gi ng  Nhà máy 

xử lý rác Khe Gi ng 

Xã Thượng Y n 

Công  TP.Uông 

B   tỉnh Quảng 

Ninh 

Chôn l p 

hợp vệ sinh 

10.  Hải 

Phòng 

Công ty TNHH MTV môi 

trường  ô th  thành phố 

Hải Phòng 

Khu xử lý Tràng Cát Phường Tràng 

Cát  Quận Hải An 

 

Chôn l p  

chế biến 

phân vi 

sinh 

   Khu xử lý Đình Vũ Phường Đông Hải 

2  Quận Hải An 

Chôn l p 

hợp vệ sinh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n
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TT Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

11.  Hà N m 
Công ty C  phần Môi 

trường Th nh Th y 

Công ty C  phần Môi 

trường Th nh Th y 

Thung Đám G i  

Th nh Th y  

Thanh Li m 

Thi u  ốt 

  
Công ty C  phần Môi 

trường Hà N m 

Công ty C  phần Môi 

trường Hà N m 

Thung C  Chày  

xã Th nh Th y 

 

Thi u  ốt  

12.  Ninh 

Bình 

Công ty c  phần môi 

trường và d ch v  Đô th  

thành phố Ninh Bình 

Khu xử lý Thung Quèn 

Khó 

Xã Đông S n  

thành phố Tam 

Điệp 

Chôn l p  

thi u  ốt 

13.  Hải 

Dư ng 

Công ty CP môi trường 

APT - Ser phin Hải 

Dư ng 

Nhà máy xử lý ch t thải 

Ser phin Hải Dư ng 

Khu li n hiệp xử 

lý Việt Hồng  xã 

Việt Hồng  huyện 

Th nh Hà 

Thi u  ốt 

  Công ty CP quản lý công 

trình  ô th  Hải Dư ng 

Nhà máy xử lý rác thải Khu li n hiệp xử 

lý Việt Hồng  xã 

Việt Hồng  huyện 

Th nh Hà 

Thi u  ốt  

sản xu t 

phân vi 

sinh 

14.  Thanh 

Hó  
Công ty C  phần môi 

trường và Công trình  ô 

th  Th nh Hó  

Khu li n hợp xử lý ch t 

thải rắn sinh ho t thành 

phố Th nh Hó  và vùng 

ph  cận 

Thành phố  Thanh 

Hó  
Chôn l p 

15.  Hà Tĩnh Công ty TNHH MTV 

quản lý công trình Đô th  

Hà Tĩnh 

Nhà máy chế biến phân 

hữu c  từ rác thải sinh 

ho t huyện Cẩm Xuy n 

Xã Cẩm Qu n  

huyện Cẩm 

Xuy n 

Sản xu t 

phân vi 

sinh 
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B. Danh sách các tỉnh và các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt dự kiến đi kiểm 

tra thực tế và điều tra, đánh giá (không lấy mẫu, phân tích) 

TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

1. Lào C i     

  UBND huyện Bảo 

Thắng 

Khu xử lý ch t thải rắn 

Xuân Qu ng 

Thôn Xuân Đâu  xã 

Xuân Qu ng 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã Lùng 

Phình 

Bãi rác xã Lùng Phình Xã Lùng Phình  

huyện Bắc Hà 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã Bảo Nh i Bãi rác Bảo Nh i Xã Bảo Nh i  huyện 

Bắc Hà 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã Sán Chải Khu xử lý rác thải sinh 

ho t hợp vệ sinh trung 

tâm huyện Si M  C i 

Xã Sán Chải  huyện 

Si Ma Cai 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã Bản 

Khoang 

Bãi rác Bản Kho ng Thôn C n Hồ B  xã 

Bản Kho ng  huyện 

Sa Pa 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã Tung 

Chung phố 

Bãi rác xã Tung Chung 

Phố 

Huyện Mường 

Khư ng 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã Y n S n Bãi chôn l p Y n S n Xã Y n S n  huyện 

Bảo Y n 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã khánh Y n  

Thượng 

Bãi rác xã khánh Y n  

Thượng 

Xã Khánh Y n 

Thượng  huyện Văn 

Bàn 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã Bản Lầu Bãi rác xã Bản Lầu  bản 

Xen  Lùng V i  Th nh 

Bình 

Huyện Mường 

Khư ng 

Bãi chôn 

l p 

2. Y n Bái     

  UBND th  tr n L c 

Y n 

Bãi chôn l p ch t thải 

rắn thôn Ngòi Kèn  xã 

Liễu Đô  huyện L c Y n 

Thôn Ngòi Sen  xã 

Văn Tiến  thành phố 

Y n Bái 

Bãi chôn 

l p 

Công ty môi trường 

 ô th  th  xã Nghĩ  

L  

Bãi chôn l p ch t thải 

rắn hợp vệ sinh th  xã 

Nghĩ  L  

Xã Nghĩ  Phúc  th  

xã Nghĩ  L  

Bãi chôn 

l p 

UBND huyện Văn 

Ch n 

Bãi chôn l p rác thải xã 

S n Th nh  huyện Văn 

Ch n 

Thôn 3  xã S n 

Th nh  huyện Văn 

Ch n 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã Ch n 

Th nh 

Bãi chôn l p rác thải xã 

Ch n Th nh  huyện Văn 

Ch n 

Thôn chù  1  xã 

Ch n Th nh  huyện 

Văn Ch n 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã Bản Mù Bãi chôn l p rác thải 

thôn Khẩu Ly, xã Bản 

Mù  huyện Tr m T u 

Thôn Khẩu Ly xã 

Bản Mù  huyện Tr m 

T u 

Bãi chôn 

l p 

UBND  thải tr n 

Mậu A 

Bãi chôn l p rác thải 

tr n Mậu A  huyện Văn 

Y n 

Khu phố 5  th  tr n 

Mậu A 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã Đông 

Cuông 

Bãi rác xã Đông Cuông Thôn trung tâm  xã 

Đông Cuông  huyện 

Văn Yến 

Bãi chôn 

l p 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

  UBND xã Anh Bình Bãi rác xã An Bình Thôn Cầu  xã An 

Bình  huyện Văn 

Yến 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã Đ i Phác Bãi rác xã Đ i Phác Thôn B  Luồng  xã 

Đ i Phác  huyện Văn 

Yến 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã Y n Hưng Bãi rác xã Y n Hưng Thôn 4  xã Y n 

Hưng  huyện Văn 

Yến 

Bãi chôn 

l p 

UBND xã Hoàng 

Thắng 

Bãi rác xã Hoàng Thắng Thôn nghĩ  l c  xã 

Hoàng Thắng 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Xuân Ái Bãi rác xã Xuân Ái Thôn Khe Quýt  xã 

Xuân Ái  huyện Văn 

Y n 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Y n Phú Bãi rác xã Y n Phú Thôn 1  xã Y n Phú  

huyện Văn Y n 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Lâm 

Giang 

Bãi rác xã Lâm Gi ng Thôn Hợp Lâm  xã 

Lâm Gi ng 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Đông An Bãi rác xã Đông An Thôn An Kh ng  xã 

Đông An 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã An Th nh Bãi rác xã An Th nh Thôn An Phú  xã An 

Th nh 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Y n Hợp Bãi rác xã Y n Hợp Thôn Y n Dũng  xã 

Y n Hợp 

Bãi chôn 

l p 

Đ i Gi o thông và 

d ch v  huyến Tr n 

Y n 

Bãi rác sinh ho t hợp vệ 

sinh huyện Tr n Y n 

Xã Báo Đáp  huyện 

Tr n Y n 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Hưng 

Khánh 

Bãi rác xã Hưng Khánh Thôn 1   xã Hưng 

Khánh  huyện Tr n 

Y n 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Púng 

Luông 

Bãi chôn l p rác thải xã 

Púng Luông 

Xã Púng Luông  

huyện Mù C ng Chải 

Bãi chôn 

l p 

UBND  Xã Kh o 

Mang 

Bãi chôn l p rác thải xã 

Khao Mang 

Xã Kh o M ng  

huyện Mù C ng Chải 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Nậm Khắt Bãi chôn l p rác thải xã 

Nậm Khắt 

Xã Nậm Khắt  huyện 

Mù C ng Chải 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Vĩnh 

Ki n 

Bãi chôn l p rác thải xã 

Vĩnh Ki n 

Xã Vĩnh Ki n  huyện 

Y n Bình 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Cảm 

Nhân 

Bãi chôn l p rác thải xã 

Cảm Nhân 

Xã Cảm Nhân  huyện 

Y n Bình 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Mông 

S n 

Bãi chôn l p rác thải xã 

Mông S n 

Xã Mông S n  huyện 

Y n Bình 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Hán Đà Bãi chôn l p rác thải xã 

Hán Đà 

Xã Hán Đà  huyện 

Y n Bình 

Bãi chôn 

l p 



11 

 

TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

3. Điện 

Biên 

    

  Công ty C  phần môi 

trường  ô th  và xây 

dựng Điện Bi n 

Bãi chôn l p Noong Bu  Phường Noong Bu   

TP. Điện Bi n Ph  

Chôn l p 

Công ty C  phần môi 

trường  ô th  và xây 

dựng Điện Bi n 

Bãi chôn l p Púng Min 

(lò  ốt) 

Huyện Điện Bi n Thi u  ốt 

Phòng Tài nguy n và 

Môi trường huyện 

Nậm Pồ 

Bãi chôn l p Hu i S ng Th  tr n huyện Nậm 

Pồ 

Chôn l p 

Phòng Quản lý  ô th  

th  xã Mường L y 

Bãi rác vệ sinh môi 

trường khu tái   nh cư 

Đồi C o 

Khu tái   nh cư Đồi 

Cao, th  xã Mường 

Lay 

Chôn l p 

UBND huyện Điện 

Bi n Đông 

Bãi chôn l p rác thải th  

tr n Điện Bi n  Đông 

Th  tr n Điện Bi n  

huyện Điện Bi n 

Đông 

Chôn l p 

UBND th  tr n 

Mường Ảng 

Lò  ốt rác thải bằng kh  

tự nhi n huyện Mường 

Ảng 

Th  tr n Mường Ảng Lò  ốt 

UBND th  tr n 

Mường Chà 

Bãi chôn l p rác thải th  

tr n Mường Chà 

Th  tr n Mường Chà Chôn l p 

UBND huyện 

Mường Nhé 

Bãi chôn l p bản Nậm 

Pố  xã Mường Nhé 

Bản Nậm Pố  xã 

Mường Nhé  huyện 

Mường Nhé 

Chôn l p 

UBND th  tr n T   

Chù  

Bãi chôn l p núi Phi 

Dinh 

Th  tr n T   Chù   

huyện T   Chù  

Chôn l p 

UBND th  tr n Tuần 

Giáo 

Bãi chôn l p th  tr n 

Tuần Giáo 

Th  tr n Tuần Giáo  

huyện Tuần Giáo 

Chôn l p 

4. Lai 

Châu 
    

  UBND Thành phố 

L i Châu 

Bãi chôn l p t i bản 

Ph n Lìn 

Xã S n Thàng  thành 

phố L i Châu 

Chôn l p 

UBND th  tr n T m 

Đường 

Bãi chôn l p rác huyện 

T m Đường 

Xã Bình Lư  huyện 

T m Đường 

Chôn l p 

UBND th  tr n Th n 

Uy n 

Bãi chôn l p rác huyện 

Th n Uy n 

Xã Mường C ng  

huyện Th n Uy n 

Chôn l p 

UBND th  tr n Tân 

Uy n 

Bãi chôn l p rác huyện 

Tân Uy n 

Xã Trung Đồng  

huyện Tân Uy n 

Chôn l p 

UBND th  tr nSìn 

Hồ 

Bãi chôn l p rác huyện 

Sìn Hồ 

Xã Phăng Sô Lin  

huyện Sìn Hồ 

Chôn l p 

UBND th  tr n 

Phong Th  

Bãi chôn l p rác huyện 

Phong Th  

Xã Mường So  huyện 

Phong Th  

Chôn l p 

UBND th  tr n Nậm 

Nhùn 

Bãi chôn l p rác huyện 

Nậm Nhùn 

Th  tr n Nậm Nhùn  

huyện Nậm Nhùn 

Chôn l p 

UBND th  tr n 

Mường Tè 

Bãi chôn l p rác huyện 

Mường Tè 

Huyện Mường Tè Chôn l p 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

5. S n La     

  Công ty C  phần 

Môi trường và D ch 

v   ô th  S n L  

Nhà máy xử lý ch t thải 

thành phố S n L  

Bản Pát  xã Chi ng 

Ngần  thành phố S n 

La 

Chế biến 

phân vi 

sinh  Chôn 

l p 

UBND th  tr n 

Mường L  

Khu xử lý ch t thải rắn 

huyện Mường L  

Khe Hu i Loi  bản 

Két  xã T  Bú 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Chi ng 

Khoang 

Khu xử lý ch t thải rắn 

huyện Quỳnh Nh i 

Xã Chi ng Kho ng  

huyện Quỳnh Nh i 

Bãi chôn 

l p 

UBND  xã Sốp C p Khu xử lý ch t thải rắn 

huyện Sốp C p 

Bản Nà Sài  xã Sốp 

C p 11 ha 

Bãi chôn 

l p 

UBND  th  tr n Sông 

Mã 

Khu xử lý ch t thải rắn 

huyện Sông Mã 

Bản Co Kiểng xã 

Hu i M t 

Bãi chôn 

l p 

UBND  Th  tr n 

Thuận Châu 

Khu xử lý ch t thải rắn 

huyện Thuận Châu 

Xã Púng Tr  Bãi chôn 

l p 

UBND  Th  tr n Y n 

Châu 

Khu xử lý ch t thải rắn 

huyện Y n Châu 

Xã Vi ng Lán Bãi chôn 

l p 

UBND Th  tr n Bắc 

Y n 

Khu xử lý ch t thải rắn 

huyện Bắc Y n 

Tiểu khu 2  huyện 

Bắc Y n 

Bãi chôn 

l p 

UBND Th  tr n M c 

châu 

Khu xử lý ch t thải rắn 

xã Mường S ng  huyện 

M c Châu 

Xã Mường S ng Bãi chôn 

l p 

UBND Th  tr n M c 

châu 

Khu xử lý ch t thải rắn 

xã Chi ng S n  huyện 

M c Châu 

Xã Chi ng S n Bãi chôn 

l p 

UBND Th  tr n M i 

S n 

Khu xử lý ch t thải rắn 

huyện M i S n 

Xã Nà Bó Bãi chôn 

l p 

UBND Th  tr n Phù 

Y n 

Khu xử lý ch t thải rắn 

huyện Phù Y n 

Xã Huy H  Bãi chôn 

l p 

6. Hò  

Bình 
    

  Phòng Tài nguy n và 

Môi trường huyện 

C o Phong  tỉnh Hò  

Bình 

Khu xử lý ch t thải th  

tr n C o Phong 

Th  tr n C o Phong Thi u  ốt 

UBND huyện M i 

Châu 

Bãi chôn l p Xăm Khòe Xã Xăm Khòe  

huyện M i Châu 

Chôn l p 

Phòng Tài nguy n và 

Môi trường huyện 

Đà Bắc 

Bãi chôn l p Đà Bắc Huyện Đà Bắc Chôn l p 

UBND  xã Đông Bắc Bãi chôn l p ch t thải 

rắn khu vực xã Đông 

Bắc 

Xóm Cặm Cõ  xã 

Đông Bắc 

Chôn l p 

UBND  xã Bắc S n Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Bắc S n 

Xóm Tràm Hồi  xã 

Bắc S n  huyện Kim 

Bôi 

Chôn l p 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

  UBND  xã Trung Bì Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Trung Bì 

Xóm Tre Th   xã 

Trung Bì   huyện 

Kim Bôi 

Chôn l p 

UBND  xã Kim Bình Khu xử lý ch t thải rắn 

xã Kim Bình 

Xóm Bãi  xã Kim 

Bình   huyện Kim 

Bôi 

Thi u  ốt 

UBND  xã N m 

Thượng 

Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã N m Thượng 

Xóm Bình Tân  xã 

N m Thượng   huyện 

Kim Bôi 

Chôn l p 

UBND  xã Hợp Kim Bãi chôn l p rác thải xã 

Hợp Kim 

Xóm Trò  xã Hợp 

Kim   huyện Kim 

Bôi 

Chôn l p 

UBND  xã Kim Bôi Bãi chôn l p rác thải xã 

Kim Bôi 

Xóm Bôi Câu  xã 

Kim Bôi 

Chôn l p 

UBND  xã Th nh 

Hối 

Bãi thu gom rác thải 

sinh ho t t i xã Th nh 

Hối 

Xã Th nh Hối  huyện 

Tân L c 

Bãi thu 

gom 

UBND  xã Phong 

Phú 

Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Phong Phú 

Xã Phong Phú  

huyện Tân L c 

Chôn l p 

UBND  xã Đ ch Giáo Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Đ ch Giáo 

Xã Đ ch Giáo  huyện 

Tân L c 

Chôn l p 

UBND  th  tr n 

Mường Khến 

Nhà máy xử lý rác Công 

ty Kim Đ t Việt 

Khu 3  th  tr n 

Mường Khến  huyện 

Tân L c 

Chôn l p 

UBND  xã C o S n Bãi rác xã C o S n Xã C o S n  huyện 

Đà Bắc 

Chôn l p 

UBND  xã  Mường 

Chi ng 

Bãi rác Mường Chi ng Xã Mường Chi ng  

huyện Đà Bắc 

Chôn l p 

UBND  xã  Y n L c Bãi rác thải xóm Dom  

xã Y n L c 

Xóm Dom  xã Y n 

L c  huyện Y n L c 

Chôn l p 

UBND  xã  Bảo Hiệu Bãi rác thải xã Bảo Hiệu xã Bảo Hiệu  huyện 

Y n L c 

Chôn l p 

UBND  th  tr n V  

Bản 

Bãi s n l p rác thải  th  

tr n V  Bản 

Th  tr n V  Bản  

huyện L c S n 

Chôn l p 

UBND  xã  Nhân 

Nghĩ  

Bãi rác xóm Vó Dò  xã 

Nhân Nghĩ  

Khu R c  thôn Vó 

Dò  xã Nhân Nghĩ   

huyện Y n L c 

Chôn l p 

UBND  xã Vũ Lâm Bãi chứ  rác thải xã Vũ 

Lâm 

Phố Lâm Hó   xã Vũ 

Lâm  huyện Y n L c 

Chôn l p 

UBND  xã Mông 

Hó   

Bãi chứ   chôn l p rác 

thải xã Mông Hó  

Xã Mông Hó   huyện 

Kỳ S n 

Chôn l p 

UBND  xã Dũng 

Phong 

Bãi rác xã Dũng Phong Xã Dũng Phong  

huyện C o Phong 

Chôn l p 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

  UBND  xã N m 

Phong 

Bãi rác xã N m Phong Xã n m Phong   

huyện C o Phong 

Chôn l p 

UBND  huyện C o 

Phong 

Lò  ốt rác thải sinh ho t 

(SH-750) 

Bãi rác th  tr n C o 

Phong 

Đốt 

UBND   xã Phú lão Bãi rác thôn Lão Ngo i  

xã Phú lão 

Xã Phú Lão  huyện 

L c Th y 

Chôn l p 

7. Phú Thọ     

  UBND th  tr n Cẩm 

Kh  

Lò  ốt rác thải sinh ho t 

t i th  tr n Sông Th o  

huyện Cẩm Kh  

Th  tr n Sông Th o  

huyện Cẩm Kh  

Thi u  ốt 

UBND th  tr n H  

Hò  

Lò  ốt rác thải sinh ho t 

t i xã Vô Tr nh  huyện 

H  Hò  

Xã Vô Tr nh  H  

Hò  

Thi u  ốt 

UBND th  tr n 

Thanh Ba 

Lò  ốt rác thải sinh ho t 

t i th  tr n Thanh Ba, 

Thanh Ba. 

Th  tr n Th nh B  Thi u  ốt 

UBND Xã Ngọc Lập Lò  ốt rác thải sinh ho t 

t i xã Ngọc Lập  huyện 

Y n Lập. 

Xã Ngọc Lập  huyện 

Y n Lập. 

Thi u  ốt 

UBND Xã Hư ng 

N n 

Lò  ốt rác thải sinh ho t 

t i xã Hư ng N n  T m 

Nông 

Xã Hư ng N n  

huyện T m Nông. 

Thi u  ốt 

UBND th  tr n 

Th nh Th y 

Lò  ốt rác thải sinh ho t 

t i th  tr n Th nh Th y  

huyện Th nh Th y 

Th  tr n Th nh Th y  

huyện Th nh Th y 

Thi u  ốt 

UBND Xã Hoàng Xá Lò  ốt rác thải sinh ho t 

t i xã Hoàng Xá  huyện 

Th nh Th y. 

Xã Hoàng Xá  huyện 

Th nh Th y. 

Thi u  ốt 

UBND xã Lư ng 

S n 

Lò  ốt rác thải xã 

Lư ng S n  huyện Y n 

Lập 

xã Lư ng S n  huyện 

Y n Lập. 

Thi u  ốt 

UBND xã Phú L c Lò  ốt rác thải xã Phú 

L c  huyện Phù Ninh 

xã Phú L c  huyện 

Phù Ninh. 

Thi u  ốt 

UBND xã Đỗ S n Lò  ốt rác thải xã Đỗ 

S n  huyện Th nh B  

Th  xã Đỗ S n  

huyện Th nh B . 

Thi u  ốt 

8. Vĩnh 

Phúc 
    

  Công ty C  phần môi 

trường và d ch v   ô 

th  Vĩnh Y n 

Bãi tập kết  chôn l p rác 

t m mới thành phố Vĩnh 

Y n 

Thành phố Vĩnh 

Y n  tỉnh Vĩnh Phúc 

Chôn l p 

9. Bắc 

Ninh 
    

  Công ty C  phần 

Môi trường Thuận 

Thành 

Nhà máy xử lý ch t thải Khu xử lý rác thải 

tập trung xã Ngũ 

Thái  huyện Thuận 

Thành  tỉnh Bắc Ninh 

Thi u  ốt 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

  Công Ty TNHH Môi 

trường Tân Trường 

L c 

Nhà máy xử lý ch t thải Th  tr n Lim  huyện 

Ti n Du  tỉnh Bắc 

Ninh 

Thi u  ốt 

Công ty TNHH Môi 

trường Đô th  Hùng 

Phát 

Nhà máy xử lý rác thải Xã Phù Lãng  huyện 

Quế Võ 

Thi u  ốt 

Công ty C  phần 

Môi trường và Đầu 

tư xây dựng Bắc Hải 

Nhà máy xử lý rác thải Xã C o Đức  huyện 

Gi  Bình 

Thi u  ốt 

10. Hà 

Giang 
    

  Công ty C  phần 

Môi trường  ô th  Hà 

Giang 

Bãi chôn l p thành phố 

Hà Gi ng 

T  1 Phường Minh 

Khai, thành phố Hà 

Giang 

Chôn l p 

Trung tâm d ch v  

công c ng - môi 

trường và c p thoát 

nước huyện Bắc 

Quang 

Bãi chôn l p huyện Bắc 

Quang 

Thôn Cầu Th y  Th  

tr n Việt Qu ng  

huyện Bắc Qu ng  

tỉnh Hà Gi ng 

Chôn l p 

Trung tâm d ch v  

công c ng - môi 

trường và c p thoát 

nước huyện V  

Xuy n 

Bãi chôn lắp huyện V  

Xuy n 

Thôn Lũng Loét  xã 

Ngọc Linh  huyện V  

Xuy n 

Chôn l p 

Trung tâm d ch v  

công c ng - môi 

trường và c p thoát 

nước huyện Quản B  

Khu xử lý rác thải huyện 

Quản B  

Thôn Tùng Pàng  xã 

Tùng Vài  huyện 

Quản B  

Thi u  ốt 

Trung tâm d ch v  

công c ng - môi 

trường và c p thoát 

nước huyện Y n 

Minh 

Khu xử lý rác thải huyện 

Y n Minh 

Thôn Bản Vàng  xã 

Hữu Vinh  huyện 

Y n Minh 

Thi u  ốt 

Trung tâm d ch v  

công c ng - môi 

trường và c p thoát 

nước huyện Qu ng 

Bình 

Bãi chôn l p huyện 

Qu ng Bình 

T  5  Th  tr n Y n 

Bình  huyện Qu ng 

Bình 

Chôn l p 

Trung tâm d ch v  

công c ng - môi 

trường và c p thoát 

nước huyện X n Mần 

Bãi chôn l p ch t thải 

rắn huyện X n Mần 

Thôn Cốc Coọc  Th  

tr n Cốc Pài 

Thi u  ốt  

chôn l p 

Trung tâm d ch v  

công c ng - môi 

trường và c p thoát 

nước huyện Hoàng 

Su Phì 

Bãi chôn l p ch t thải 

rắn huyện Hoàng Su Phì 

Thôn Bản Cậy  xã T  

Nhân 

Đ  l  thi n 

Trung tâm d ch v  

công c ng - môi 

trường và c p thoát 

nước huyện Bắc M  

Khu xử lý ch t thải rắn 

huyện Bắc M  

Th  tr n Y n Phú Thi u  ốt 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

  Trung tâm d ch v  

công c ng - môi 

trường và c p thoát 

nước huyện Qu ng 

Bình 

Khu xử lý rác thải huyện 

Đồng Văn 

Thôn Ch n Chú  

L ng  xã Tả L ng và 

xã S ng Lả 

Thi u  ốt 

Trung tâm d ch v  

công c ng - môi 

trường và c p thoát 

nước huyện Qu ng 

Bình 

Khu xử lý rác thải huyện 

Mèo V c 

Thôn Tì  Ch  Dù   

Th  tr n Mèo V c 

Thi u  ốt 

11. Cao 

Bằng 
    

  Công ty TNHH Đầu 

tư phát triển và Môi 

trường C o Bằng 

Bãi chôn l p Xã Chu Trinh  thành 

phố C o Bằng 

Chôn l p 

Hợp tác xã môi 

trường và Quản lý 

chợ huyện Hò  An 

Bãi chôn l p rác th  tr n 

Nước H i  huyện Hò  

An 

Th  tr n Nước H i  

huyện Hò  An 

Chôn l p 

12. Bắc K n     

  Công ty TNHH Môi 

trường Bắc K n 

Khu xử lý Khu i Mật Phường Huy n T ng  

thành phố Bắc K n 

Chôn l p 

B n quản lý chợ và 

bến xe huyện Pác 

Nặm 

Khu xử lý Khu i Ỏ Xã Nh n Môn  huyện 

Pác Nặm 

Đốt  chôn 

l p 

B n quản lý th  tr n 

Bằng Lũng 

Khu xử lý Bản Tàn  

huyện Chợ Đồn 

Th  tr n Bằng Lũng  

huyện Chợ Đồn 

Đốt  chôn 

l p 

B n quản lý chợ và 

môi trường huyện 

Chợ Mới 

Khu xử lý rác thải Th  

tr n Chợ Mới ( ốt) 

Th  tr n Chợ Mới  

huyện Chợ Mới 

Thi u  ốt 

Hợp tác xã nước s ch 

và vệ sinh môi 

trường huyện Ngân 

S n 

Khu xử lý Đông Pi u  

huyện Ngân S n ( ốt) 

Xã Vân Tùng  huyện 

Ngân S n 

Thi u  ốt 

B n quản lý chợ và 

bến xe huyện B  Bể 

Khu xử lý rác thải huyện 

B  Bể ( ốt) 

Xã Bành Tr ch, 

huyện B  Bể 

Thi u  ốt 

UBND xã Hảo Nghĩ  Mô hình xử lý rác thải 

sinh ho t xã Hảo Nghĩ  

Xã Hảo Nghĩ   

huyện N  Rì 

Đốt  chôn 

l p 

T  Vệ sinh môi 

trường xã Bình 

Trung 

Mô hình xử lý rác thải 

sinh ho t xã Bình Trung 

Xã Bình Trung  

huyện Chợ Đồn 

Đốt  chôn 

l p 

UBND xã Rã Bản Mô hình xử lý rác thải 

sinh ho t xã Rã Bản 

Xã Rã Bản  huyện 

Chợ Đồn 

Đốt  chôn 

l p 

UBND xã Quân Bình Mô hình xử lý rác thải 

sinh ho t xã Quân Bình 

Xã Quân Bình  

huyện B ch Thông 

Đốt  chôn 

l p 

UBND xã Cẩm 

Giàng 

Mô hình xử lý rác thải 

sinh ho t xã Cẩm Giàng 

Xã Cẩm Gi ng  

huyện B ch Thông 

Đốt  chôn 

l p 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

  UBND xã Bình Văn Mô hình xử lý rác thải 

sinh ho t xã Bình Văn 

Xã Bình Văn  huyện 

Chợ Mới 

Đốt  chôn 

l p 

UBND xã Côn Minh Mô hình xử lý rác thải 

sinh ho t xã Côn Minh 

Xã Côn Minh  huyện 

N  Rì 

Đốt  chôn 

l p 

13. L ng 

S n  

    

  Công ty TNHH Xây 

dựng Thành Linh 

Lò  ốt ch t thải sinh 

ho t 

Th  tr n Đồng Mỏ  

huyện Chi Lăng  tỉnh 

L ng S n 

Thi u  ốt 

Công ty TNHH Huy 

Hoàng 

Bãi rác Quốc Khánh  

huyện Tràng Đ nh 

Xã Quốc Khánh  

huyện Tràng Đ nh 

Chôn l p 

Hợp tác xã Tiến Đ t Bãi rác huyện L c Bình Xã Hữu Khánh  

huyện L c Bình 

Chôn l p 

Hợp tác xã Đồng 

Tâm 

Lò  ốt ch t thải rắn sinh 

ho t huyện C o L c 

Xã Hồng Phong, 

huyện C o L c 

Thi u  ốt 

14. Bắc 

Giang 
    

  Công ty CP quản lý 

công trình  ô th  

thành phố Bắc Gi ng 

Bãi chôn l p rác thải 

thành phố Bắc Gi ng 

Phường Đ  M i  

thành phố Bắc Gi ng 

Chôn l p 

Phòng Tài nguy n và 

Môi trường huyện 

Y n Thế 

Bãi chôn l p rác thải 

huyện Y n Thế 

Xã T m Tiến  huyện 

Y n Thế 

Chôn l p  

thi u  ốt 

Trung tâm quản lý  ô 

th  và môi trường 

huyện Hiệp Hò  

Bãi chôn l p rác thải 

huyện Hiệp Hò  

Th  tr n Thắng  

huyện Hiệp Hò  

Chôn l p  

thi u  ốt 

Hợp tác xã môi 

trường huyện Việt 

Y n 

Bãi chôn l p rác thải 

huyện Việt Y n 

Th  tr n B ch Đ ng  

huyện Việt Y n 

Chôn l p  

thi u  ốt 

Hợp tác xã Môi 

trường Đồng Phát 

Khu xử lý th  tr n Tân 

Dân  huyện Y n Dũng 

Th  tr n Tân Dân  

huyện Y n Dũng 

Thi u  ốt 

Hợp tác xã Vệ sinh 

môi trường th  tr n 

Vôi 

Bãi chôn l p rác thải th  

tr n Vôi  huyện L ng 

Giang 

Th  tr n Vôi  huyện 

L ng Gi ng 

Chế  biến 

phân vi 

sinh  thi u 

 ốt 

  Công ty TNHH vệ 

sinh môi trường B ch 

Ngọc 

Khu xử lý rác thải th  

tr n Đồi Ngô huyện L c 

Nam 

Th  tr n Đồi Ngô 

huyện L c N m  tỉnh 

Bắc Giang 

Đốt 

15. Quảng 

Ninh 
    

  Công ty C  phần xử 

lý ch t thải mi n 

Đông 

Nhà máy xử lý ch t thải 

rắn thành phố Móng Cái 

Km26 xã Quảng 

Nghĩ   thành phố 

Móng Cái  tỉnh 

Quảng Ninh 

Chế  biến 

phân vi 

sinh  thi u 

 ốt 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

Công ty C  phần môi 

trường Toàn Thắng 

Khu xử lý ch t thải rắn 

thôn Khe Hố  xã N m 

S n  huyện B  Chẽ (lò 

 ốt) 

Xã N m S n  huyện 

B  Chẽ 

Thi u  ốt 

Công ty TNHH N m 

Kỳ 

Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Vô Ng i  huyện 

Bình Li u 

Xã Vô Ng i  huyện 

Bình Li u 

Chôn l p 

16. Thái 

Nguy n 
    

  Công ty c  phần môi 

trường và công trình 

 ô th  thành phố Thái 

Nguy n 

Nhà máy xử lý ch t thải 

Đá Mài bãi rác Đá Mài 

Xóm Hồng Thái I  xã 

Tân Cư ng  thành 

phố Thái Nguy n 

Chôn l p  

thi u  ốt 

Công ty   ô th  thành 

phố Sông Công 

Nhà máy Xử lý và Tái 

chế rác thải Tân 

Quang/bãi rác Tân 

Quang 

Thành phố Sông 

Công  tỉnh Thái 

Nguy n 

Chôn l p 

B n quản lý  ô th  

th  xã Ph  Y n 

Bãi rác Đồng Hầm Xã Minh Đức  huyện 

Ph  Y n  tỉnh Thái 

Nguy n 

Chôn l p  

thi u  ốt 

Công ty C  phần 

Môi trường Thái 

Nguy n 

Dự án  ầu tư xử lý ch t 

thải rắn sinh ho t và 

công nghiệp khu vực bãi 

rác Đồng Hầm 

Xã Minh Đức  Th  xã 

Ph  Y n 

Thi u  ốt 

UBND huyện Đ i Từ Bãi chứ  và xử lý rác 

thải xã Bình Thuận 

Xã Bình Thuận  

huyện Đ i Từ 

Chôn l p  

thi u  ốt 

UBND huyện Đồng 

Hỷ 

Bãi chôn l p huyện 

Đồng Hỷ t i xã Hó  

Trung 

Xã Hó  Trung  

huyện Đồng Hỷ 

Thi u  ốt 

UBND huyện Phú 

Lư ng 

Công trình bãi chôn l p 

ch t thải rắn xã Y n 

L c  huyện Phú Lư ng 

Xã Y n L c  huyện 

Phú Lư ng 

Chôn l p 

UBND huyện Phú 

Bình 

Dự án khu xử lý  bãi rác 

huyện Phú Bình 

Th  tr n Hư ng S n  

huyện Phú Bình 

Chôn l p 

UBND huyện Võ 

Nhai 

Công trình lò  ốt rác 

thải sinh ho t th  tr n 

Đình Cả  huyện Võ Nh i 

Th  tr n Đình Cả  

huyện Võ Nh i 

Thi u  ốt 

UBND huyện Đ nh 

Hó  

Công trình lò  ốt rác 

thải sinh ho t th  tr n 

Chợ Chu  huyện Đ nh 

Hó  

Th  tr n Chợ Chu  

huyện Đ nh Hó  

Thi u  ốt 

  Công ty c  phần môi 

trường và công trình 

 ô th  thành phố Thái 

Nguy n 

Nhà máy xử lý ch t thải 

Đá Mài bãi rác Đá Mài 

Xóm Hồng Thái I  xã 

Tân Cư ng  thành 

phố Thái Nguy n 

Chôn l p  

thi u  ốt 

17. Hải 

Phòng 
    

  Hợp tác xã Môi 

trường và D ch v  

Thư ng M i Thành 

Vinh 

Công trình lò  ốt rác 

thải sinh ho t xã Đ i 

Hợp 

Xã Đ i Hợp  huyện 

Kiến Th y 

Thi u  ốt 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

18. Hưng 

Y n 
    

  Công ty TNHH 

MTV môi trường và 

công trình  ô th  

thành phố Hưng Y n 

Khu xử lý ch t thải 

thành phố Hưng Y n 

Thành phố Hưng 

Y n 

Chôn l p 

hợp vệ sinh 

19. Nam 

Đ nh 
    

  Ủy b n nhân dân th  

tr n N m Gi ng  

huyện N m Trực  

tỉnh N m Đ nh 

Khu xử lý ch t thải rắn 

th  tr n N m Gi ng  

huyện N m Trực  tỉnh 

N m Đ nh  

Th  tr n N m Gi ng  

huyện N m Trực 

Chôn l p 

và lò  ốt 

  Công ty C  phần 

Môi trường N m 

Đ nh 

Khu li n hợp xử lý rác 

thải L c Hò  

Làng M n  xã L c 

Hò   TP.N m Đ nh 

Chôn l p  

thi u  ốt 

  UBND xã quản lý Khu xử lý ch t thải rắn 

xã N m Gi ng 

Huyện N m Trực Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải xã 

Nam Thanh 

Huyện N m Trực Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải xã 

N m Dư ng 

Huyện N m Trực Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải xã 

N m Mỹ 

Huyện N m Trực Chôn l p 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải xã 

N m Hồng 

Huyện N m Trực Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải xã 

N m Lợi 

Huyện N m Trực Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải xã 

Đồng S n 

Huyện N m Trực Chôn l p 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải xã 

N m Thái 

Huyện N m Trực Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã N m Ho  

Huyện N m Trực Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã N m Hùng 

Huyện N m Trực Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã N m Thắng 

Huyện N m Trực Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Nghĩ  An 

Huyện N m Trực Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã N m Cường 

Huyện N m Trực Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã N m Hải 

Huyện N m Trực Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã N m Toàn 

Huyện N m Trực Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã N m Tiến 

Huyện N m Trực Thi u  ốt 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Bình Minh 

Huyện N m Trực Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Mỹ Hà 

Huyện Mỹ L c Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Mỹ Thắng 

Huyện Mỹ L c Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Mỹ Phúc 

Huyện Mỹ L c Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Xuân Đài 

Huyện Xuân Trường Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Xuân 

Phú 

Huyện Xuân Trường Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải xã 

Xuân Trung 

Huyện Xuân Trường Chôn l p 

  UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Xuân Phư ng 

Huyện Xuân Trường Chôn l p 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải xã 

Xuân Tiến 

Huyện Xuân Trường Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Xuân Bắc 

Huyện Xuân Trường Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Xuân Hò  

Huyện Xuân Trường Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p Ch t thải 

rắn xã Xuân Ninh 

Huyện Xuân Trường Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Xuân Châu 

Huyện Xuân Trường Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Thọ Nghiệp 

Huyện Xuân Trường Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Xuân Th y 

Huyện Xuân Trường Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Xuân Vinh 

Huyện Xuân Trường Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Xuân 

Thành 

Huyện Xuân Trường Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Xuân Phong 

Huyện Xuân Trường Chôn l p 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải Th  

tr n Xuân Trường 

Huyện Xuân Trường Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Xuân Hồng 

Huyện Xuân Trường Chôn l p 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải xã 

Xuân Ngọc 

Huyện Xuân Trường Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Xuân 

Tân 

Huyện Xuân Trường Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Xuân Thượng 

Huyện Xuân Trường Chôn l p 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải xã 

Xuân Ki n 

Huyện Xuân Trường Chôn l p  

 ốt 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải th  

tr n Ngô Đồng (kết hợp 

chôn l p hợp vệ sinh và 

lò  ốt rác thải) 

Huyện Gi o Th y Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải th  

tr n Qu t Lâm (kết hợp 

chôn l p và lò  ốt) 

Huyện Gi o Th y Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Gi o Hư ng 

Huyện Gi o Th y Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Hồng Thuận 

Huyện Gi o Th y Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Hoành S n 

Huyện Gi o Th y Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Bình Hò  

Huyện Gi o Th y Chôn l p 

  UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Gi o Tiến 

Huyện Gi o Th y Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p Ch t thải 

rắn xã Gi o Hà 

Huyện Gi o Th y Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p rác thải 

vùng  ệm xã Giao An 

Huyện Gi o Th y Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p rác thải 

vùng  ệm xã Gi o L c 

Huyện Gi o Th y Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Gi o Châu 

Huyện Gi o Th y Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p rác thải 

vùng  ệm xã Gi o Xuân 

Huyện Gi o Th y Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Gi o Th nh 

Huyện Gi o Th y Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p vùng  ệm 

xã Gi o Hải 

Huyện Gi o Th y Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Giao Long 

Huyện Gi o Th y Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Giao Phong 

Huyện Gi o Th y Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Gi o Thiện 

Huyện Gi o Th y Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Gi o 

Thanh 

Huyện Gi o Th y Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Nghĩ  

Đồng 

Huyện Nghĩ  Hưng Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Nghĩ  Th nh 

Huyện Nghĩ  Hưng Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Nghĩ  Minh 

Huyện Nghĩ  Hưng Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hoàng 

Nam 

Huyện Nghĩ  Hưng Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Nghĩ  

Châu 

Huyện Nghĩ  Hưng Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Nghĩ  Thái 

Huyện Nghĩ  Hưng Chôn l p 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Nghĩ  Trung 

Huyện Nghĩ  Hưng Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn th  tr n Liễu Đ  

Huyện Nghĩ  Hưng Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Nghĩ  S n 

Huyện Nghĩ  Hưng Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt ch t thải sinh 

ho t xã Nghĩ  L c 

Huyện Nghĩ  Hưng Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Nghĩ  Hồng 

Huyện Nghĩ  Hưng Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Nghĩ  Phong 

Huyện Nghĩ  Hưng Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Nghĩ  Phú 

Huyện Nghĩ  Hưng Thi u  ốt 

  UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Nghĩ  Bình 

Huyện Nghĩ  Hưng Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Nghĩ  Tân 

Huyện Nghĩ  Hưng Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn th  tr n Quỹ Nh t 

Huyện Nghĩ  Hưng Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Nghĩ  thành 

Huyện Nghĩ  Hưng Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Nghĩ  Lâm 

Huyện Nghĩ  Hưng Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Nghĩ  Hùng 

Huyện Nghĩ  Hưng Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Nghĩ  Hải 

Huyện Nghĩ  Hưng Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Nghĩ  Lợi 

Huyện Nghĩ  Hưng Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Nghĩ  Thắng 

Huyện Nghĩ  Hưng Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Nghĩ  Phúc 

Huyện Nghĩ  Hưng Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn th  tr n R ng Đông 

Huyện Nghĩ  Hưng Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã N m Đi n 

Huyện Nghĩ  Hưng Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

An 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Anh 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải xã 

Hải Bắc 

Huyện Hải Hậu Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Châu 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Hải Ch nh 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Hải Cường 

Huyện Hải Hậu Chôn l p 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Hải Đông 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Hải Đường 

Huyện Hải Hậu Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Giang 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Hải Hà 

Huyện Hải Hậu Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Hò  

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Hưng 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Hải L c 

Huyện Hải Hậu Chôn l p 

 UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Hải Long 

Huyện Hải Hậu Chôn l p 

 UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Hải Lý 

Huyện Hải Hậu Chôn l p 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải tập 

trung xã Hải Minh 

Huyện Hải Hậu Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Nam 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Ninh 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Phong 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Phú 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Hải Phúc 

Huyện Hải Hậu Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Hải Phư ng 

Huyện Hải Hậu Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Quang 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải xã 

Hải S n 

Huyện Hải Hậu Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Tân 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Tây 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ố rác thải xã Hải 

Thanh 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Hải Toàn 

Huyện Hải Hậu Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Tri u 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải xã 

Hải Trung 

Huyện Hải Hậu Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải 

Vân 

Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Hải Huyện Hải Hậu Thi u  ốt 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

Xuân 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn th  tr n Cồn 

Huyện Hải Hậu Chôn l p 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải th  

tr n Th nh Long 

Huyện Hải Hậu Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải th  

tr n Y n Đ nh 

Huyện Hải Hậu Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Minh Thuận 

Huyện V  Bản Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Hiển Khánh 

Huyện V  Bản Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Tân Khánh 

Huyện V  Bản Thi u  ốt 

  UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã C ng Hò  

Huyện V  Bản Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Hợp Hưng 

Huyện V  Bản Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Kim Thái 

Huyện V  Bản Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Minh Tân 

Huyện V  Bản Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn Th  Tr n Gôi 

Huyện V  Bản Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Trung Thành 

Huyện V  Bản Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Qu ng Trung 

Huyện V  Bản Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Li n Bảo 

Huyện V  Bản Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Li n Minh 

Huyện V  Bản Chôn l p 

UBND xã quản lý Khu xử lý ch t thải rắn 

xã Thành Lợi 

Huyện V  Bản Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Tân Thàhn 

Huyện V  Bản Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Đ i Thắng 

Huyện V  Bản Chôn l p 

UBND xã quản lý Khu xử lý ch t thải rắn 

th  tr n C  Lễ 

Huyện Trực Ninh Chôn l p  

 ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Phư ng Đ nh 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Trực Ch nh 

Huyện Trực Ninh Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Trung Đông 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Li m Hải 

Huyện Trực Ninh Thi u  ốt 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Việt Hùng 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Trực Đ o 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Trực Th nh 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn th  tr n Cát Thành 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Trực Tu n 

Huyện Trực Ninh Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p Ch t thải 

rắn xã Trực N i 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Trực Mỹ 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Trực Đ i 

Huyện Trực Ninh Thi u  ốt 

  UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Trực Hùng 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Trực Thắng 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Trực Cường 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p Ch t thải 

rắn xã Trực Hưng 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Trực Kh ng 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Trực Thuận 

Huyện Trực Ninh Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Trực Phú 

Huyện Trực Ninh Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Trực Thái 

Huyện Trực Ninh Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải 

 sinh ho t xã Y n Trung 

Huyện Ý Y n Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Y n Tân 

Huyện Ý Y n Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Y n Bình 

Huyện Ý Y n Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Y n Phú 

Huyện Ý Y n Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Y n Phong 

Huyện Ý Y n Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Y n Nhân 

Huyện Ý Y n Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Y n Cường 

Huyện Ý Y n Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn Th  tr n Lâm 

Huyện Ý Y n Chôn l p 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Y n Lư ng 

Huyện Ý Y n Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Y n 

Thành 

Huyện Ý Y n Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Y n 

L c 

Huyện Ý Y n Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Y n 

Hồng 

Huyện Ý Y n Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải xã Y n 

Quang 

Huyện Ý Y n Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Y n Kh ng 

Huyện Ý Y n Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Y n Ch nh 

Huyện Ý Y n Chôn l p 

  UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Y n Bằng 

Huyện Ý Y n Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Khu xử lý rác thải xã 

Y n Ninh 

Huyện Ý Y n Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Y n Lợi 

Huyện Ý Y n Chôn l p 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Y n Thọ 

Huyện Ý Y n Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Y n Mỹ 

Huyện Ý Y n Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Lò  ốt rác thải sinh ho t 

xã Y n Đồng 

Huyện Ý Y n Thi u  ốt 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Y n Tiến 

Huyện Ý Y n Chôn l p 

UBND xã quản lý Bãi chôn l p ch t thải 

rắn xã Y n Thắng 

Huyện Ý Y n Chôn l p 

20. Ninh 

Bình 
    

  Uỷ b n nhân dân xã 

Khánh Thiện 

Lò  ốt rác t i xã Khánh 

Thiện 

Xã Khánh Thiện  

huyện Y n Khánh 

Thi u  ốt 

Uỷ b n nhân dân th  

tr n Y n Ninh 

Lò  ốt rác t i th  tr n 

Y n Ninh 

Th  tr n Y n Ninh  

huyện Y n Khánh 

Thi u  ốt 

Uỷ b n nhân dân xã 

Khánh Th y 

Lò  ốt rác xã Khánh 

Th y 

Xã Khánh Th y  

huyện Y n Khánh 

Thi u  ốt 

21. Thái 

Bình 
    

  Công ty C  phần môi 

trường và công trình 

 ô th  tỉnh Thái Bình 

Nhà máy xử lý ch t thải 

rắn 

Phường Ti n Phong  

thành phố Thái Bình 

Chôn l p  

thi u  ốt 

  Công ty C  phần 

Môi trường và Công 

trình  ô th  tỉnh Thái 

Bình 

Nhà máy xử lý ch t thải 

rắn 

Phường Ti n Phong  

thành phố Thái Bình 

Chôn l p  

thi u  ốt 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

Công ty C  phần 

Thư ng m i Thành Đ t 

Nhà máy xử lý rác thải 

sinh ho t 

 Thi u  ốt 

22. Hải 

Dư ng 
    

  Công ty TNHH 

MTV Quản lý gi o 

thông  môi trường  

 ô th  Ch  Linh 

Bãi chôn l p rác thải 

sinh ho t 

Bãi rác c   th  xã 

Ch  Linh 

Chôn l p 

23. Thanh 

Hó  
    

  Công ty TNHH Tu n 

Hi n 

Nhà máy xử lý ch t thải Phường Đông S n  

th  xã Bỉm S n 

Thi u  ốt 

  Công ty C  phần xây 

dựng X nh - S ch - 

Đẹp Thành Tâm 

Bãi chứ   chôn l p rác 

thải th  tr n Bến Sung 

Th  tr n Bến Sung  

huyện Như Th nh  

tỉnh Th nh Hó  

Chôn l p 

  Công ty TNHH 

Thư ng M i và D ch 

v  môi trường X nh 

Hoàng Hải Hà 

Nhà máy xử lý rác thải Xã Quảng Tân  

huyện Quảng Xư ng  

tỉnh Th nh Hó  

Thi u  ốt 

Công ty TNHH vệ 

sinh môi trường Ng  

S n 

Nhà máy xử lý rác thải Xã Ng  Văn  huyện 

Ng  S n 

Thi u  ốt 

Uỷ b n nhân dân xã 

Phú L c 

Nhà máy xử lý rác thải Xã Phú L c  huyện 

Hậu L c 

Thi u  ốt 

Uỷ b n nhân dân xã 

Đ i L c 

Nhà máy xử lý rác thải Xã Đ i L c  huyện 

Hậu L c 

Thi u  ốt 

26. Nghệ 

An 
    

  Công ty C  phần 

d ch v  môi trường 

Thái Hò  

Khu xử lý ch t thải rắn 

t i xã Nghĩ  Hò   th  xã 

Thái Hò  

Xã Nghĩ  Hò   th  xã 

Thái Hò  

Chôn l p 

Ủy b n nhân dân 

huyện Quynh Lưu 

Bãi Chôn l p ch t thải 

rắn huyện Quỳnh Lưu 

Xã Ngọc S n  huyện 

Quỳnh Lưu 

Chôn l p 

Ủy b n nhân dân 

huyện Con Cuông 

Bãi chôn l p ch t thải 

rắn huyện Con Cuông 

Xã Bồng Kh   huyện 

Con Cuông 

Chôn l p  

 ốt 

Ủy b n nhân dân 

huyện Đô Lư ng 

Bãi chôn l p ch t thải 

rắn Thung Vây 

Xã Hồng S n  huyện 

Đô Lư ng 

Chôn l p 

Ủy b n nhân dân 

huyện Anh S n 

Bãi chôn l p ch t thải 

rắn huyện Anh S n 

Th  tr n Anh S n  

huyện Anh S n 

Chôn l p 

Công ty C  phần Tập 

 oàn Công nghệ T-

Tech Việt N m 

Tr m xử lý rác thải Xóm Bình Hải  xã 

Nghĩ  Bình  huyện 

Nghĩ  Đàn 

Thi u  ốt 

Uỷ b n nhân dân 

huyện Tư ng Dư ng 

Bãi chôn l p ch t thải 

huyện Tư ng Dư ng 

Xã Th ch Gi m  

huyện Tư ng Dư ng 

Bán chôn 

l p+vôi b t 

Uỷ b n nhân dân 

huyện Kỳ S n 

Bãi chôn l p ch t thải 

huyện Kỳ S n 

Bản Nọong Dẻ  xã 

Nậm Cắn  huyện Kỳ 

S n 

Chôn l p  

 ốt 
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TT 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Đơn vị quản lý Tên cơ sở xử lý Địa chỉ Công nghệ 

27. Hà Tĩnh     

  UBND huyện Nghi 

Xuân 

Lò  ốt  rác thải sinh 

ho t Xuân Thành 

Xã Xuân Thành  

huyện Nghi Xuân 

Thi u  ốt 

Công ty TNHH 

Tràng An X nh 

Lò  ốt ch t thải rắn sinh 

ho t Phù Việt 

Xã Phù Việt  huyện 

Th ch Hà 

Thi u  ốt 

UBND huyện Nghi 

Xuân 

Lò  ốt rác thải sinh ho t 

Cư ng Gián 

Thôn N m S n   xã 

Cư ng Gián  huyện 

Nghi Xuân 

Thi u  ốt 

UBND huyện Hư ng 

S n 

Lò  ốt rác thải sinh ho t 

t i th  tr n Phố Châu 

Huyện Hư ng S n  

tỉnh Hà Tĩnh 

Thi u  ốt 

UBND Huyện L c 

Hà 

Bãi chôn l p huyện 

Ngọc Hà 

Xã Hồng L c  huyện 

L c Hà 

Chôn l p 

UBND huyện Hư ng 

S n 

Bãi chôn l p CTR sinh 

ho t t i khối phố 6  th  

tr n Tây S n 

Khối phố 6  th  tr n 

Tây S n 

Chôn l p 

UBND Th  xã Hồng 

Lĩnh 

Bãi chôn l p CTR sinh 

ho t th  xã Hồng Lĩnh 

Phường N m Hồng  

th  xã Hồng Lĩnh 

Chôn l p 

cắt lớp kết 

hợp xử lý 

bằng chế 

phẩm vi 

sinh 

UBND huyện Nghi 

Xuân 

Bãi chôn l p CTR khu 

du l ch Xuân Thành 

Xã Xuân Thành  

huyện Nghi Xuân 

Chôn l p  

s n g t  

  nh kỳ 

phun chế 

phẩm sinh 

học  lu lèn 
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PHỤ LỤC III: CÁC THÔNG SỐ LẤY VÀ PHÂN TÍCH  

TRONG MẪU MÔI TRƢỜNG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTNMT ngày      tháng   năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất 

thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lào Cai, Yên Bái, 

Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, 

Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, 

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh) 

 

 STT  Thông số phân tích Ghi chú 

 I  Khí thải lò đốt chất thải sinh hoạt     

a) 
Chiều cao nguồn thải, đường kính miệng ống 

khói 
 

1 Chi u c o nguồn thải  

2 Đường k nh trong miệng ống khói  

b) Các thông số  

1 Nhiệt    
QCVN 61-

MT:2016/BTNMT 

2 Kh  CO  -nt- 

3 Kh  SO2  -nt- 

4 Kh  NOx (t nh theo NO2)  -nt- 

5 Kh  oxy (O2)  -nt- 

6 Lưu lượng kh  thải  -nt- 

7 Vận tốc kh  thải  -nt- 

8 B i t ng số  -nt- 

9 HCl  -nt- 

10 Kim lo i Hg  -nt- 

11 Kim lo i Cd  -nt- 

12 Kim lo i Pb  -nt- 

13 T ng  ioxin/furan, PCDD/PCDF  -nt- 

 II  Nƣớc thải của bãi chôn lấp chất thải rắn    

1 Đ  màu  

2 BOD5 QCVN 25:2009/BTNMT 

3 COD  -nt- 

4 T ng Nito  -nt- 

5 Amoni (NH4
+
)  t nh theo N  -nt- 

6 Ch t rắn l  lửng (SS) QCVN 40:2011/BTNMT 

7 Sunfua (S2-)  -nt- 

8 Florua (F
-
)  
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9 Crom (VI)  -nt- 

10 Kim lo i nặng (As)  -nt- 

11 Kim lo i nặng (Hg)  -nt- 

12 Kim lo i nặng (Pb)  -nt- 

13 Kim lo i nặng (Cd)  -nt- 

14 Kim lo i nặng (Cu)  -nt- 

15 Kim lo i nặng (Zn)  -nt- 

16 Kim lo i nặng (Ni)  -nt- 

17 Kim lo i nặng (Mn) -nt- 

18 Kim lo i nặng (Fe) -nt- 

19 Cyanua (CN-)  -nt- 

20 Phenol  -nt- 

21 T ng dầu  mỡ khoáng  -nt- 

22 T ng phốtpho   -nt- 

23 Coliform   -nt- 

III Chất thải rắn (tro xỉ lò đốt)  
Phân tích ở dạng ngâm 

chiết và tuyệt đối 

1  Cyanua (CN-)  QCVN 07:2009/BTNMT 

2  Crom (VI)   -nt- 

3  Florua (F-)   -nt- 

4  Phenol    -nt- 

5  Kim lo i nặng (As)   -nt- 

6  Kim lo i nặng (Hg)   -nt- 

7  Phân t ch  ồng thời các kim lo i (trừ As và Hg)    -nt- 
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